

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2650
	Võ Đức Hùng
	Đồng Sơn,  Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	2651
	Lê Văn Quýnh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	2653
	Võ Phi Dũng
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	2654
	Trương Thị Thắm
	Ngư Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	2656
	Võ Quốc Khánh
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	2659
	Phạm Văn Quản
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	2660
	Lê Thanh Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	2661
	Nguyễn Văn Nam
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	2663
	Hoàng Quân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2664
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	2665
	Nguyễn Thanh Hùng
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	2668
	Hoàng Pháo
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình


	13
	2670
	Phạm Văn Phong
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	2671
	Phạm Viết Giang
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	2672
	Phạm Văn Tuấn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	2673
	Nguyễn Văn Ngữ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	2675
	Cao Dạ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	2677
	Cao Hữu Pháp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	2678
	Đặng Thị Phương Thảo
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	2680
	Hoàng Tấn Vũ
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	2692
	Lê Minh Phúc
	Hải Thành,  Đồng Hới, Quảng Bình


